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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Ngày 15/9/2017, Chính phủ có văn bản số 385/TTr-CP trình lại Quốc hội dự án Luật Quy hoạch. Dự án Luật đã ấn định những quy hoạch ngành quốc gia mà các Bộ được phép lập quy hoạch. Điều này tạo nên thay đổi lớn trong việc quản lý quy hoạch ngành giao thông vận tải.

Tại tờ trình, Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Quy hoạch tại kỳ họp thứ 4 và thời điểm có hiệu lực của Luật Quy hoạch được đề xuất từ 01/01/2019.
Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật khi Luật Quy hoạch được thông qua và có hiệu lực đồng bộ với Luật Quy hoạch (từ ngày 01/01/2019); thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 11/07/2017; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch để sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch trong các Luật: Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và Bộ luật Hàng hải Việt Nam.














2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch nói chung, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động quy hoạch giao thông vận tải trên thực tế.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Vấn đề 1. Sửa đổi các nội dung về quy hoạch trong Luật Giao thông đường bộ theo Luật Quy hoạch

Chính sách 1: Sửa đổi Luật Giao thông đường bộ theo hướng Bộ Giao thông vận tải chỉ lập quy hoạch “mạng lưới đường bộ cấp quốc gia”như tên quy hoạch tại Luật Quy hoạch
Đánh giá tác động chính sách: Chính sách này không khả thi. Nếu triển khai trên thực tế sẽ gây ra khoảng trống trong quy hoạch và không phân định được trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Lý  do:

Điều 48 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định rõ : Quốc lộ do Bộ GTVT chịu trách nhiệm quản lý. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý đường đô thị, đường tỉnh. Việc quản lý đường huyện, đường xã do do UBND cấp tỉnh quy định.

Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Quy hoạch, đối với lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, Bộ Giao thông vận tải chỉ lập quy hoạch “mạng lưới đường bộ cấp quốc gia” nhưng không làm rõ mạng lưới đường bộ cấp quốc gia là gì, cơ quan có thẩm quyền quản lý, tổ chức giao thông và các quyền khác được quy định thế nào? 

Nếu bỏ quy hoạch phát triển giao thông đường bộ ở đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện trở xuống và tích hợp vào quy hoạch của ngành khác thì thiếu cụ thể và không khả thi do chưa rõ tích hợp quy hoạch đường đô thị, đường địa phương được tích hợp vào ngành nào? trách nhiệm lập quy hoạch ngành khác và trách nhiệm lập quy hoạch GTVT đường bộ như thế nào? 

Chính sách 2: Sửa đổi Luật Giao thông đường bộ theo hướng sửa lại tên quy hoạch trong Luật Quy hoạch là “Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” 

Cụ thể: (1) Sửa đổi quy định về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tại Điều 6 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 thành: 
“1. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bao gồm: Quy hoạch hệ thống đường quốc lộ, đường cao tốc; Quy hoạch hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng do địa phương quản lý.

2. Quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị được lập, tích hợp cùng với quy hoạch đô thị”.

(2) Về Khoản 1 Điều 42, Khoản 2 Điều 46, Khoản 3 Điều 64: 

Chỉnh sửa theo hướng phù hợp với nội dung đề xuất về quy hoạch nói trên, cụ thể:

Khoản 1 Điều 42: “Qũy đất dành cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định tại Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và quản lý quỹ đất dành cho dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt”.

Khoản 2 Điều 46: “Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được phê duyệt; tuân thủ trình tự quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật; bảo đảm cấp kỹ thuật đường bộ, cảnh quan, bảo vệ môi trường”.
Khoản 3 Điều 64: “Hoạt động vận tải đường bộ phải phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”.

Đánh giá tác động chính sách: Chính sách này khả thi. Vẫn đảm bảo chỉ có 01 quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia trong lĩnh vực đường bộ và đáp ứng được hiệu quả quản lý, không làm phát sinh thêm chi phí hay các nguồn lực khác của xã hội so với việc thực hiện dự thảo Luật Quy hoạch và các quy định hiện tại của Luật Giao thông đường bộ.
Phương án lựa chọn: Lựa chọn chính sách 02.

Vấn đề 2. Sửa đổi các nội dung về quy hoạch trong Luật Giao thông đường thủy nội địa theo Luật Quy hoạch

“Điều 10. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
1. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cấp quốc gia phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các ngành khi lập quy hoạch, dự án xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa phải có ý kiến tham gia bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa, trừ các công trình phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cấp quốc gia trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa địa phương trong các quy hoạch của địa phương trên cơ sở quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa cấp quốc gia, quy hoạch vùng.
Điều 99. Sửa lại trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với các nội dung của dự thảo Luật Quy hoạch. 
Điều 100. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa của địa phương được xác định tại các quy hoạch của địa phương.”

Vấn đề 3. Sửa đổi các nội dung về quy hoạch trong Bộ luật hàng hải Việt Nam theo Luật Quy hoạch

Chính sách 1: Sửa đổi các nội dung trong Bộ luật Hàng hải, chỉ còn “quy hoạch hệ thống cảng biển cấp quốc gia” như dự thảo Luật Quy hoạch

Đánh giá tác động của chính sách: Chính sách này không khả thi, không thể thực hiện được, vì theo danh mục tại Phụ lục 1 của dự thảo Luật Quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải lập “Quy hoạch hệ thống cảng biển cấp quốc gia”. 
Tuy nhiên, hiện nay trong lĩnh vực hàng hải có các quy hoạch: “(1) Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển; (2) Quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển; (3) Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn; (4) Quy hoạch các khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền”. Những quy hoạch này chưa có tên trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia, nhưng là một loại kết cấu hạ tầng hàng hải và có liên quan trực tiếp đến khai thác cảng biển. 
Việc chỉ có “quy hoạch hệ thống cảng biển cấp quốc gia” sẽ gây vướng mắc trong quá trình thực hiện, khó khăn trong việc quản lý và tạo ra những khoảng trống trong quy hoạch.

Chính sách 2: Đổi tên quy hoạch trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia tại Phụ lục I tại dự thảo Luật Quy hoạch thành “Quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải cấp quốc gia” và Bộ luật Hàng hải Việt Nam sẽ sửa lại, chỉ giữ 01 quy hoạch ngành cấp quốc gia này.

Cụ thể: Bộ luật Hàng hải Việt Nam sẽ được sửa đổi, bổ sung 10 Điều như sau:

(1) Sửa khoản 24 Điều 4 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, sửa khái niệm “Kết cấu hạ tầng hàng hải”: bổ sung kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm ….,cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; cơ sở phá dỡ tàu biển; các khu vực neo đậu tránh trú bão cho tàu biển, cảng cạn, cụ thể:

“24. Kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, cảng cạn, luồng hàng hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải, báo hiệu hàng hải, hệ thống thông tin điện tử hàng hải, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ, cơ sở đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu biển, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền và các công trình hàng hải khác được đầu tư xây dựng hoặc thiết lập để phục vụ hoạt động hàng hải”.

(2) Điều 44. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển: bỏ khoản 1 và khoản 2; đưa khoản 4 lên thành khoản 1 mới và sửa nội dung các khoản tại Điều này, cụ thể:

“Điều 44. Xây dựng phát triển cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển
1. Việc đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển phải phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

a) Lập và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ đóng mới và sửa chữa tàu biển trong nước;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nội dung đào tạo, dạy nghề phục vụ ngành công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển;

c) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đóng mới và sửa chữa tàu biển”.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm dành quỹ đất thích hợp tại địa phương phục vụ phát triển cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển theo quy hoạch.

(3) Điều 46. Quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển: đưa khoản 4 lên thành khoản 2 mới và sửa nội dung các khoản tại Điều này, cụ thể:

“Điều 46. Xây dựng phát triển cơ sở phá dỡ tàu biển
1. Xây dựng phát triển cơ sở phá dỡ tàu biển phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có và bảo vệ môi trường.

2. Việc đầu tư xây dựng cơ sở phá dỡ tàu biển phải phù hợp với quy hoạch và phải bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở phá dỡ tàu biển”.

(4) Điều 81: bãi bỏ Điều này vì đã được quy định tại Luật Quy hoạch.

(5) Điều 82: bãi bỏ Điều này vì đã được quy định tại Luật Quy hoạch.

(6) Điều 83: sửa đổi nội dung các điều cho phù hợp với quy định về Quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải cấp quốc gia, cụ thể:

“Điều 83. Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải
1. Đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải phải phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải quyết định hình thức quản lý, khai thác cảng biển, luồng hàng hải.

3. Trước khi phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng quyết định hình thức quản lý, khai thác phù hợp với quy định của pháp luật”.

(7) Điều 101. Tiêu chí xác định cảng cạn: sửa nội dung khoản 1 cho phù hợp với nội dung sửa đổi theo hướng đưa cảng cạn tích hợp trong quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải cấp quốc gia, cụ thể:

“Điều 101. Tiêu chí xác định cảng cạn
1. Phải phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải đã được phê duyệt.

2. Gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng.

3. Phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao.

4. Bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan.

5. Bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”.

(8) Điều 102. bãi bỏ Điều này.

(9) Điều 103. Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn: sửa đổi nội dung cho phù hợp với quy định về Quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải cấp quốc gia, cụ thể:

“Điều 103. Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
1. Đầu tư xây dựng cảng cạn phải phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân được đầu tư xây dựng và khai thác cảng cạn theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn”.

(10) Điều 126. Phạm vi bảo vệ công trình hàng hải: sửa nội dung điểm đ khoản 1 cho phù hợp với nội dung sửa đổi theo hướng đưa cảng cạn tích hợp trong quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải cấp quốc gia, cụ thể:

“Điều 126. Phạm vi bảo vệ công trình hàng hải
1. Phạm vi bảo vệ công trình hàng hải bao gồm:

a) Đối với công trình bến cảng, cầu cảng được tính từ rìa ngoài cùng của công trình đến hết giới hạn phía ngoài của vùng nước trước bến cảng, cầu cảng;

b) Đối với công trình cảng dầu khí ngoài khơi được giới hạn bởi vành đai an toàn của công trình cảng dầu khí ngoài khơi và vùng cấm hành hải, thả neo tại khu vực công trình cảng dầu khí ngoài khơi;

c) Đối với luồng hàng hải được tính từ vị trí của tâm rùa neo phao báo hiệu luồng hàng hải ra hai bên luồng được xác định theo quy chuẩn kỹ thuật luồng hàng hải;

d) Đối với công trình báo hiệu hàng hải được tính từ tâm của báo hiệu hàng hải ra phía ngoài, được xác định theo quy chuẩn kỹ thuật báo hiệu hàng hải;

đ) Đối với công trình hàng hải phần trên không, phần dưới mặt đất được xác định cụ thể đối với từng công trình trên cơ sở quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, quy chuẩn kỹ thuật và quy định có liên quan của pháp luật.

2. Cơ quan có thẩm quyền khi công bố đưa công trình hàng hải vào sử dụng phải bao gồm cả nội dung về phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

3. Chính phủ quy định chi tiết khoảng cách, phạm vi bảo vệ công trình hàng hải”.

Đánh giá tác động chính sách: Chính sách này vừa đảm bảo chủ trương chỉ có 01 quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia về hàng hải, không làm phát sinh thêm chi phí về mặt kinh tế, xã hội hay các nguồn lực khác so với nội dung dự thảo Luật Quy hoạch.

Phương án lựa chọn: Lựa chọn phương án 2.





















































































































































































III. LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
        Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Giao thông vận tải đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai Luật.

- Cơ quan giám sát thực hiện chính sách: Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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